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 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  KÌ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA 

 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  NĂM HỌC 2024-2025 

   
Môn: TIN HỌC 

Thời gian: 180 phút (không tính thời gian giao đề) 

ĐỀ CHÍNH THỨC VÒNG 1 

Ngày thi 17/9/2024 – Đề thi có 04 trang 

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ THI 

 
File nguồn 

nộp 
File dữ liệu File kết quả 

Thời 

gian mỗi 

test 

Điểm 

Bài 1 CATDAYSO.* CATDAYSO.INP CATDAYSO.OUT 1 giây 6 điểm 

Bài 2 CHIENDAU.* CHIENDAU.INP CHIENDAU.OUT 1 giây 7 điểm 

Bài 3 CAYTAO.* CAYTAO.INP CAYTAO.OUT 1 giây 7 điểm 

(Phần mở rộng * là PAS, PY hay CPP tùy theo ngôn ngữ lập trình Pascal, Python hay C/C++) 

Bài 1. Cắt dãy số (6 điểm) 

Cho một xâu 𝑆 có độ dài 𝑛 chỉ gồm các ký tự số. Hãy tìm cách cắt xâu 𝑆 thành các đoạn 

liên tiếp nhau khác rỗng để tạo thành một dãy số (trong đó mỗi đoạn con tương ứng một số 

và số này có thể chứa số 0 ở đầu) sao cho độ dài của dãy con không giảm của dãy số đó là 

lớn nhất.  

- Đoạn con liên liên tiếp là đoạn con thu được bằng cách xoá đi một số phần tử ở đầu và 

cuối xâu (có thể là không xoá phần tử nào). 

- Dãy con tăng không giảm có độ dài lớn nhất là khi ta xoá đi một số phần tử của dãy 

ban đầu thì phần thu được sẽ là một dãy không giảm và có độ dài lớn nhất.  

Dữ liệu: Từ file văn bản CATDAYSO.INP: 

• Dòng đầu chứa số nguyên dương n (1 ≤  𝑛 ≤  2 ∗ 103).  

• Dòng tiếp theo chứa xâu 𝑆 gồm 𝑛 kí tự. 

Kết quả: Ghi vào file văn bản CATDAYSO.OUT là độ dài dãy con không giảm dài nhất. 

Ví dụ: 

CATDAYSO.INP CATDAYSO.OUT Giải thích 

8 

13220131 

 

4 

 

Có thể cắt thành 1, 3, 22, 0, 1, 31 và 

dãy con không giảm dài nhất là 4 đó 

là dãy 1, 3, 22, 31.  

Ta thấy rằng không có cách nào để cắt 

ra được kết quả tối ưu hơn 4. 

Ràng buộc: 

• Subtask 1 (10% số test): xâu s chỉ gồm các ký tự 0 và 1 

• Subtask 2 (20% số test): 1 ≤  𝑛 ≤ 20. 

• Subtask 3 (20% số test): 1 ≤ 𝑛 ≤ 200. 

• Subtask 4 (50% số test): Không có ràng buộc gì thêm. 
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Bài 2. Chiến đấu (7 điểm) 

Vào ngày sinh nhật của Nobita, Doraemon quyết định tặng cho cậu một trò chơi thực tế 

ảo và cậu rất thích với trò chơi này. Trong trò chơi Nobita sẽ được hoá thân thành một siêu anh 

hùng giải cứu trái đất. Có 𝑛 chiếc UFO (Unidentified Flying Object - vật thể bay không xác 

định) đang lần lượt tấn công vào trái đất theo thứ tự từ 1. . 𝑛, và nhiệm vụ của Nobita là tiêu 

diệt toàn bộ các UFO trên để đảm bảo sự bình yên của trái đất. Nobita phải tiêu diệt lần lượt 

các UFO vì nếu nó đã vượt qua cậu ấy thì cậu ấy sẽ bị mất bình tĩnh và không bắn được nữa.  

Trò chơi có 𝑡 màn và phải chơi lần lượt theo thứ tự tăng dần. Ban đầu Nobita được 

trang bị duy nhất một khẩu súng thường, loại này có tầm ngắm bằng 1 với không giới hạn số 

lần sử dụng và mỗi lần bắn tốn chi phí là 𝑎. 

Trước mỗi màn thứ i (1 ≤  𝑖 ≤  𝑡) sẽ có thêm một khẩu súng đặc biệt có tầm ngắm 

𝑑𝑖 và tốn chi phí 𝑐𝑖  xuất hiện ngay sau khi UFO thứ 𝑢𝑖 bị tiêu diệt, và nếu không dùng ngay 

thì nó sẽ biến mất khi UFO thứ 𝑢𝑖+1 bị tiêu diệt. 

Giả sử đã tiêu diệt được 𝑖 UFO và sử dụng một khẩu súng có tầm ngắm 𝑋 thì nó có thể 

tiêu diệt tất cả các UFO từ 𝑖 + 1 đến vị trí 𝑗 bất kì sao cho  𝑗 − 𝑖 ≤  𝑋. Nobita là một tay súng 

thiện xạ nên tỉ lệ bắn trúng của cậu ta là 100%. Việc tiêu diệt hết các UFO đối với Nobita là 

quá đơn giản, tuy nhiên cậu khá lười biếng nên cậu có 𝑞 câu hỏi sau: 

Với câu hỏi thứ 𝑖 (1 ≤  𝑖 ≤  𝑞), nếu cậu đã chơi được tới màn thứ 𝑥𝑖 và đã tiêu diệt 

được 𝑦𝑖 UFO thì chi phí thấp nhất để cậu tiêu diệt 𝑧𝑖 UFO tiếp theo là bao nhiêu.  

Nobita tính toán không nhanh nên cậu ấy quyết định nhờ các bạn giúp đỡ.  

Dữ liệu: Từ file văn bản CHIENDAU.INP: 

• Dòng đầu: 𝑛, 𝑎, 𝑡, 𝑞 (1 ≤  𝑛, 𝑡, 𝑞 ≤   5 ∗ 104, 1 ≤  𝑎 ≤  109).  

• 𝑡 dòng tiếp theo là các khẩu súng đặc biệt sẽ được thêm vào: 

Với màn thứ i có dạng  𝑢𝑖 , 𝑑𝑖 , 𝑐𝑖 (1 ≤  𝑢𝑖  ≤  𝑛, 1 ≤  𝑑𝑖  ≤  5, 1 ≤  𝑐𝑖  ≤  109).  

• Tiếp theo 𝑞 câu hỏi: 

Câu hỏi thứ i có dạng 𝑥𝑖,  𝑦𝑖 , 𝑧𝑖 (1 ≤  𝑥 ≤  𝑡, 0 ≤  𝑦𝑖  ≤  𝑛, 0 ≤  𝑧𝑖  ≤  𝑛 − 𝑦𝑖  ). 

Kết quả: Ghi ra file văn bản CHIENDAU.OUT là kết quả bài toán. 

Ví dụ: 

CHIENDAU.INP CHIENDAU.OUT Giải thích 

8 10 5 4 

3 4 4 

1 5 2 

5 3 1 

2 5 3 

6 2 3 

5 0 8 

5 5 3 

3 2 5 

4 3 4 

13 

1 

14 

4 

 

Ở câu hỏi đầu tiên, tất cả các súng đặc 

biệt đã được thêm vào trò chơi và 

Nobita cần phải tiêu diệt hết các UFO, 

Nobita dùng súng thường tiêu diệt 

UFO 1, sau đó cậu ta dùng súng đặc 

biệt ở sau khi tiêu diệt UFO ở vị trí 1 

để tiêu diệt toàn bộ UFO từ 2 đến 5, 

sau đó cậu ta dùng súng đặc biệt tiêu 

diệt toàn bộ UFO từ 6 đến 8. 

Ràng buộc: 

• Subtask 1 (50% số test đầu tiên): (1 ≤  𝑛, 𝑡, 𝑞 ≤  2000).  
• Subtask 2 (20% số test tiếp theo): (𝑥𝑖 =  𝑡 𝑣ớ𝑖 𝑚ọ𝑖 1 ≤  𝑖 ≤  𝑞).  
• Subtask 3 (30% số test còn lại):  Không có ràng buộc gì thêm. 
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Bài 3. Cây táo (7 điểm) 

Nobita đang ngồi làm bài tập ở nhà, nhưng được một lát cậu ta lại chán chỉ muốn đi 

ngủ. Doraemon thấy vậy liền nảy ra một ý tưởng để giúp Nobita phấn chấn hơn - đó là đưa 

Nobita đến vùng đất táo đỏ thần kỳ về hạnh phúc. Nghe xong, Nobita liền bật dậy và cùng 

Doraemon bước vào cánh cửa thần kỳ để đến với vùng đất táo đỏ kia. Khi đến nơi, Nobita 

choáng ngợp với một cánh đồng mênh mông chỉ toàn táo màu đỏ. Doraemon dẫn Nobita đến 

trước một cây táo khổng lồ và nói với Nobita rằng đây là cây táo tình yêu; nếu ăn được một 

cặp táo hợp nhau trên cây thì tình cảm giữa hai người ăn táo sẽ trở nên khăn khít hơn. Nghe 

đến đây Nobita liền sáng mắt lên và hỏi Doraemon làm sao để hái được cặp táo hợp nhau đó, 

vì cậu rất muốn đem cặp táo đó tặng ngay cho Shizuka. 

Để dễ tưởng tượng, cây táo được biểu diễn dưới dạng một đồ thị dạng cây với mỗi đỉnh 

đại diện cho một quả táo, cây gồm 𝑛 đỉnh được đánh số từ 1,2,3, . . . 𝑛 và 𝑛 − 1 cạnh. Mỗi quả 

của cây đều có một chỉ số hạnh phúc, tương ứng 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, . . . , 𝑎𝑛  lần lượt là chỉ số hạnh phúc 

của các đỉnh từ 1 đến 𝑛.  

Ta định nghĩa một số 𝑥 được gọi là số siêu hạnh phúc bậc 𝑘 nếu số đó có căn bậc 𝑘 là 

một số tự nhiên (Hay nói cách khác: Số đó có thể biểu diễn dưới dạng 𝑥𝑘 với x là một số tự 

nhiên). 

Ví dụ: 

- k = 2 thì các số siêu hạnh phúc có thể là 4 (vì  22 = 4), 81 (vì  92 = 81). 

- k = 3 thì các số siêu hạnh phúc có thể là 8 (vì  23 = 8), 8000 (vì  203 = 8000). 

Ta gọi một cặp quả táo được gọi là hợp nhau nếu tích của 2 chỉ số hạnh phúc của 2 

quả táo đó là số siêu hạnh phúc. 

Nobita quyết định sử dụng tài năng bắn súng của mình, nhưng cậu chỉ có khả năng bắn 

rơi tất cả các trái táo nằm trên một đường đi đơn bất kì trên cây. Cậu có q câu hỏi như sau: 

Nếu gọi 𝑆 là tập các quả táo thuộc đường đi đơn từ 𝑢 đến 𝑣, thì sẽ có bao  nhiêu cặp 

quả táo (𝑎, 𝑏) sao cho 𝑎 và 𝑏 đều thuộc 𝑆, 𝑎 < 𝑏 và cặp (𝑎, 𝑏) hợp nhau bậc 𝑘. 

Nobita lo lắng nên cậu ấy nhờ các bạn giải đáp các câu hỏi để có thể chọn ra được cặp 

táo phù hợp nhất dành tặng cho Shizuka. 

Dữ liệu: Vào từ file văn bản CAYTAO.INP: 

• Dòng đầu chứa hai số nguyên: 𝑛, 𝑘, 𝑞 (1 ≤  𝑛, 𝑞 ≤  105, 1 ≤  𝑘 ≤  5). 

• Dòng tiếp theo là dãy số nguyên dương 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, . . . , 𝑎𝑛(1 ≤  𝑎𝑖  ≤  106). 

• 𝑛 − 1 dòng tiếp theo lần lượt là các cạnh của đồ thị (đảm bảo đồ thị đã cho là đồ 

thị dạng cây). 

• Tiếp theo là 𝑞 dòng chứa các câu hỏi của Nobita, mỗi câu hỏi có dạng (𝑢, 𝑣) với 

1 ≤  𝑢, 𝑣 ≤  𝑛. 

Kết quả: Ghi ra file văn bản CAYTAO.INP: 

• Ghi ra 𝑞 dòng, tương ứng với kết quả của các câu hỏi. 
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Ví dụ: 

CAYTAO.OUT  CAYTAO.OUT  Giải thích 

6 3 4 

1 15 30 7 49 10 

1 4 

4 2 

4 3 

4 5 

6 5 

4 5 

1 6  

2 4 

1 1 

1 

1 

0 

0 

 

  
Ở thắc mắc đầu tiên, các đỉnh thuộc 

đường đi từ 4 đến 5 là 4, 5 và chỉ số 

hạnh phúc tương ứng là 7 và 49, nên 

chỉ có 1 cặp duy nhất là (4, 5) và cặp 

này hợp nhau vì 7 * 49 = 343 

(343 =  73).  

 

Ràng buộc: 

• Subtask 1 (10% số test): 1 ≤  𝑛 ≤  100, 𝑘 = 2, 1 ≤  𝑞 ≤  100 

• Subtask 2 (20% số test): 1 ≤  𝑛 ≤  1000, 1 ≤  𝑞 ≤  1000 

• Subtask 3 (20% số test): Mỗi đỉnh thuộc đồ thị có bậc tối đa là 2. 

• Subtask 4 (50% số test): Không có ràng buộc gì thêm. 

----Hết---- 
 

Họ tên thí sinh: ............................................................................SBD .................... Phòng thi: .............  

 


